
STT Nữ Ghi chú

1 Vũ Trí An 29 03 2018

2 Hoàng Nguyễn Thuỳ Anh 18 11 2018 x

3 Lục Thiên Ân 24 08 2018

4 Phùng Thiên Ân 25 10 2018

5 Đặng Ngọc Minh Châu 30 03 2018 x

6 Vũ Nguyễn Minh Đức 18 07 2018

7 Nguyễn Khả Hân 19 07 2018 x

8 Nguyễn Khả Hân 06 08 2018 x

9 Võ Đình Bảo Hân 30 05 2018 x

10 Nguyễn Phạm Gia Hân 27 10 2018 x

11 Giang Chí Hùng 13 09 2018

12 Huỳnh Sang Hy 15 08 2018

13 Nguyễn Thiều Thiên Kim 10 10 2018 x

14 Nguyễn Minh Khang 06 02 2018

15 Trần Phan Duy Khang 07 03 2018

16 Đặng Nam Khánh 10 09 2018 x

17 Bùi Nguyễn Ngọc Khánh 18 05 2018 x

18 Nguyễn Phước Đăng Khoa 27 08 2018

19 Đặng Anh Khoa 06 02 2018

20 Võ Hoàng Minh Khôi 24 10 2018

21 Nguyễn Ngô Hoàng Long 16 02 2018

22 Vũ Khải Minh 08 10 2018

23 Trần Bảo Nam 08 05 2018

24 Võ Kim Ngân 19 01 2018 x

25 Nguyễn Cát Thanh Nghi 22 08 2018 x

26 Trần Ngọc Bảo Nghi 01 01 2018 x

27 Khúc Phương Bảo Ngọc 23 09 2018 x

28 Lê Phúc Nguyên 20 10 2018

29 Trần Ngọc Linh Nhi 14 06 2018 x
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30 Lý Mộc Nhiên 29 07 2018 x

31 Nguyễn Hữu Thiên Phú 20 04 2018

32 Hồ Gia Thanh 06 05 2018 x

33 Chung Xuân Thảo 08 02 2018 x

34 Lê Cát Uy 24 05 2018

35 Nguyễn Trần Thúy Vy 29 04 2018 x

36 Tăng Kim Xuân 10 11 2018 x

37 Lê Như Ý 22 11 2018 x

* Danh sách có: 37 học sinh.
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